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Câu 1. Mỗi nhận định sau là đúng hay sai khi nói về vai trò trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.
	
	

	b.
	Cung cấp nguyên liệu xây dựng tế bào và cơ thể.
	
	

	c.
	Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của sinh vật.
	
	

	d.
	Giúp sinh vật truyền lại các đặc điểm di truyền cho thế hệ sau.
	
	


Câu 2. Mỗi nhận định sau là đúng hay sai khi nói về dấu hiệu đặc trưng của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Điều hòa hoạt động sống.
	
	

	b.
	Giao phối và sinh sản tạo ra cá thể mới.
	
	

	c.
	Biến đổi các chất và chuyển hóa năng lượng.
	
	

	d.
	Thu nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất.
	
	


Câu 3. Mỗi nhận định sau là đúng hay sai khi nói về bản chất của quá trình đồng hóa?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Hormone glucagone chuyển hóa glucose trong máu thành glycogen dự trữ ở gan.
	
	

	b.
	Hô hấp tế bào biến chất hữu cơ thành CO2, H2O và giải phóng năng lượng.
	
	

	c.
	Hình thành protein cần thiết từ các amino acid được hấp thụ trong thức ăn.
	
	

	d.
	Sự tiêu hóa protein trong thức ăn ở dạ dày người nhờ enzyme pepsin.
	
	


Câu 4. Khi nói về vai trò của các hệ thống vận chuyển các chất thì phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Hệ tuần hoàn vận chuyển oxygen hấp thụ được ở hệ hô hấp, chất dinh dưỡng hấp phụ ở hệ tiêu hóa đến từng tế bào.
	
	

	b.
	Mạch gỗ vận chuyển được các chất từ rễ lên tận lá, còn mạch rây vận chuyển các chất từ lá đến rễ cây.
	
	

	c.
	Mạch rây vận chuyển nước và ion khoáng mà các tế bào lông hút ở rễ                            hấp thụ được trên lá.
	
	

	d.
	Mạch gỗ vận chuyển các chất hữu cơ tổng hợp được ở lá đến từng tế bào nhận.
	
	


Câu 5. Khi nói về vai trò của quá trình dị hóa, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.
	
	

	b.
	Cung cấp chất hữu cơ xây dựng cơ thể và dự trữ năng lượng.
	
	

	c.
	Phân giải các chất và giải phóng năng lượng.
	
	

	d.
	Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
	
	



Câu 6. Mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai khi nói về các dấu hiệu đặc trưng của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Tế bào không sử dụng các nguyên liệu nhận được để tổng hợp chất hữu cơ tham gia kiến tạo cơ thể và dự trữ năng lượng.
	
	

	b.
	Chất dinh dưỡng và năng lượng từ môi trường sẽ được thu nhận nhờ các cơ quan chuyên biệt.
	
	

	c.
	Chất dinh dưỡng qua hấp thụ sẽ được sử dụng hoàn toàn trực tiếp.
	
	

	d.
	Các chất không được tế bào sử dụng sẽ được tái hấp thu.
	
	


Câu 7. Khi nói về vai trò của sinh vật tự dưỡng, mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Cung cấp oxygen, điều hòa khí hậu.
	
	

	b.
	Cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho động vật.
	
	

	c.
	Phân giải chất thải, xác của các sinh vật khác.
	
	

	d.
	Cung cấp vật chất và năng lượng cho sinh giới.
	
	


Câu 8. Dựa vào những hiểu biết về phương thức trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng sinh vật, hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai khi nói về đặc điểm sống và đại diện của từng nhóm sinh vật?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Nấm, động vật và một số vi khuẩn sử dụng năng lượng được hấp thụ từ ánh sáng mặt trời và tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.
	
	

	b.
	Hóa dị dưỡng sử dụng năng lượng được cung cấp từ các chất hóa học.
	
	

	c.
	Đại diện của nhóm sinh vật hóa tự dưỡng là một số vi khuẩn oxy hóa sắt, lưu huỳnh…; chúng lấy chất hữu cơ từ sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật dị dưỡng khác.
	
	

	d.
	Quang tự dưỡng sử dụng năng lượng được hấp thụ từ ánh sáng mặt trời.
	
	


Câu 9. Mỗi nhận định sau đúng hay sai khi nói về sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Bò được xem là sinh vật dị dưỡng loại phân giải.
	
	

	b.
	Sinh vật tự dưỡng bao gồm có vi khuẩn cộng sinh trong ruột mối, tảo, thực vật,…
	
	

	c.
	Nấm được xem là sinh vật dị dưỡng loại tiêu thụ.
	
	

	d.
	Sinh vật dị dưỡng có thể tích lũy năng lượng thông qua quá trình hóa tổng hợp.
	
	


Câu 10. Khi nói về ảnh hưởng của quá trình trao đổi chất và năng lượng của cơ thể bị rối loạn đến cơ thể thì mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Các hoạt động sống của cơ thể có thể không được cung cấp đủ năng lượng.
	
	

	b.
	Cơ thể có thể tự khắc phục tất cả các vấn đề rối loạn chuyển hóa nên sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động sống của cơ thể.
	
	

	c.
	Cơ thể bị rối loạn, gặp các triệu chứng bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe.
	
	

	d.
	Cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường vì các triệu chứng rối loạn chuyển hóa vốn không ảnh hưởng đến hoạt động sống.
	
	


Câu 11. Khi nói về vai trò của sinh vật dị dưỡng, mỗi mệnh đề sau là đúng hay sai?
	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Dựa vào nhu cầu năng lượng, sinh vật dị dưỡng có thể chia thành 2 nhóm là sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
	
	

	b.
	Năng lượng được lấy từ các quá trình dị dưỡng sẽ được tích lũy và sử dụng cho các hoạt động sống chỉ dưới dạng ATP.
	
	

	c.
	Dựa vào vào vai trò trong chuỗi thức ăn, sinh vật dị dưỡng chia thành 2 nhóm là sinh vật quang dị dưỡng và sinh vật hóa dị dưỡng.
	
	

	d.
	Sinh vật dị dưỡng có khả năng lấy chất hữu cơ từ sinh vật tự dưỡng hoặc sinh vật dị dưỡng khác và chuyển hóa chúng nhờ năng lượng hấp thụ từ ánh sáng.
	
	


Câu 12. Quan sát quá trình hình bên dưới và cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?
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	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Quá trình (A) được thực hiện nhờ hệ bài tiết, hô hấp.
	
	

	b.
	Quá trình (B) được thực hiện nhờ hệ tiêu hóa.
	
	

	c.
	Quá trình (C) là quang hợp, phân giải các chất giải phóng năng lượng.
	
	

	d.
	Năng lượng ở quá trình (D) là nhiệt năng.
	
	


Câu 13. Quan sát quá trình hình bên dưới và cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?
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	Ý
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a.
	Nước ở quá trình (a) chắc chắn là nước tiểu.
	
	

	b.
	Quá trình (c) cần sử dụng khí oxygen.
	
	

	c.
	Các chất thải ở quá trình (e) có thể là phân, nước tiểu,...
	
	

	d.
	Các chất được vận chuyển bởi hệ tuần hoàn (f)
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